
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

1 Trần Đức Tâm 12/01/1997 Kinh
Khối Sơn Thủy - 

Thị trấn TG
12/12 ĐH Kế toán Chính quy

ĐH SPKT 

Hưng Yên
UDCNTTCB

CC Tài chính - 

kế toán

2 Sùng A Vừ 06/3/1987 Mông
Xá Tự - Pú 

Nhung
12/12 CĐ Kế toán Chính quy

ĐH Công 

nghiệp TP 

HCM

DT
Tin học UD 

trình độ B

CC Tài chính - 

kế toán

3 Vừ A Hồ 16/9/1994 Mông
Khó Bua - Pú 

Nhung
12/12 ĐH Nông học Chính quy ĐH Tây Bắc DT UDCNTTCB

CC Địa chính - 

XD - NN&MT

4 Thào A Hồng 09/7/1996 Mông
Mý Làng A - 

Phình Sáng
12/12 ĐH Xã hội học Chính quy

HV Nông 

nghiệp VN
DT UDCNTTCB

CC Văn hóa - xã 

hội

5 Nùng Thị Điện 05/02/1992 Thái
Bản Cản - Quài 

Cang
12/12 ĐH Xã hội học Chính quy

ĐH Công 

đoàn
DT

Tin học Văn 

phòng B

CC Văn hóa - xã 

hội

6 Nguyễn Thảo Vi 12/9/1998 Kinh

TDP Thành Công 

- Thị trấn Tủa 

Chùa

12/12 ĐH
Công tác 

xã hội
Chính quy

HV Phụ nữ 

VN
UDCNTTCB

CC Văn hóa - xã 

hội

7 Lò Thị Thanh 07/8/1999 Thái
Chiềng Ban - 

Mùn Chung
12/12 ĐH

Công tác 

xã hội
Chính quy

HV Phụ nữ 

VN
DT UDCNTTCB

CC Văn hóa - xã 

hội

8 Lò Thị Nụ 16/6/1994 Thái
Chiềng Ban - 

Mùn Chung
12/12 ĐH

Công tác 

xã hội
Chính quy

ĐH Công 

đoàn
DT Tin học VP

CC Văn hóa - xã 

hội

9 Sùng A Thánh 16/8/1991 Mông
Ten Hon - Tênh 

Phông
12/12 CĐ

Công tác 

xã hội
Chính quy

Cao đẳng Sơn 

La
DT

Tin học UD 

trình độ B

CC Văn hóa - xã 

hội

10 Lò Thị Thơ 06/10/2000 Thái
Bản Ten - Quài 

Nưa
12/12 ĐH

Công tác 

xã hội
Chính quy

HV Phụ nữ 

VN
DT UDCNTTCB

CC Văn hóa - xã 

hội

11 Lầu A Hồng 07/10/1997 Mông
Ten Hon - Tênh 

Phông
12/12 ĐH Luật Chính quy

ĐH Khoa học 

- ĐH TN
DT UDCNTTCB

CC Tư pháp - hộ 

tịch

12 Lò Văn Thân 24/5/1999 Thái
Xã Hệ Muông - 

Điện Biên
12/12 ĐH

Luật kinh 

tế
Chính quy

ĐH Kinh tế 

& QTKD - 

ĐH Thái 

DT UDCNTTCB
CC Tư pháp - hộ 

tịch

13 Lầu Thị Lan 09/02/1999 Mông Chế Á - Tỏa Tình 12/12 ĐH Luật Chính quy
ĐH Khoa học 

- ĐH TN
DT UDCNTTCB

CC Tư pháp - hộ 

tịch
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Ngành, 

Chuyên 

ngành

Hình thức 

đào tạo

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ 

chuyên 

môn

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Tin học
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Stt Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Tên trường, 

cơ sở đào tạo

Dân 

tộc
Nơi ở hiện nay

Vị trí đăng ký 

dự tuyển

Ghi 

chú



14 Lầu A Hờ 09/9/1998 Mông
Bản Lồng - Tỏa 

Tình
12/12 ĐH Luật Chính quy

ĐH Khoa học 

- ĐH TN
DT UDCNTTCB

CC Tư pháp - hộ 

tịch

15
Lương Thị Hải 

Yến
06/3/1997 Thái

P Nong Bua - TP 

Điện Biên Phủ
12/12 ĐH Luật Chính quy ĐH Luật HN DT UDCNTTCB

CC Tư pháp - hộ 

tịch

16 Lò Thị Nhâu 15/8/1996 Thái
Bản Sáng - Quài 

Cang
12/12 ĐH Luật Chính quy ĐH Luật HN DT UDCNTTCB

CC Tư pháp - hộ 

tịch

17 Bạc Thị Hằng 01/02/1998 Thái
Bản Đông - Thị 

trấn TG
12/12 ĐH Luật Chính quy

HV Phụ nữ 

VN
DT UDCNTTCB

CC Tư pháp - hộ 

tịch

18 Lò Thị Thủy 02/11/2000 Thái
Bản Nong Tấu - 

Thị trấn TG
12/12 ĐH Luật Chính quy

HV Phụ nữ 

VN
DT UDCNTTCB

CC Tư pháp - hộ 

tịch

19 Quàng Văn Tiến 01/11/2000 Kháng Nà Đắng - Ta Ma 12/12 ĐH Luật Chính quy ĐH Luật HN DT UDCNTTCB
CC Tư pháp - hộ 

tịch

19 9 10 19 19 19 19 19 19 19 17 19 19

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

1
Nguyễn Khang 

Dũng
20/9/1985 Kinh

Ta Cơn - Chiềng 

Sinh
12/12 CĐ

XD dân 

dụng và 

công nghiệp

Chính quy

CĐ Công 

nghiệp&XD 

Uông Bí - 

QN

Tin học VP
CC Địa chính - 

XD - NN & MT

Không 

đúng 

ngành 

tuyển

2 Lò Thị Ngân 16/3/1994 Thái
Bản Muôn - 

Mường Thín
12/12 ĐH

Quản lý 

XD
Chính quy

ĐH Kiến trúc 

HN
DT CC Địa chính -

Không 

có CC 

tin học

3 Giàng Thị Vĩnh 01/01/1997 Mông Phình Cứ - Ta Ma 12/12 ĐH
Công tác 

xã hội
Chính quy

HV Phụ nữ 

VN
DT

CC Văn hóa - xã 

hội

Không 

có CC 

tin học
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Trình độ 

chuyên 

môn

Vị trí đăng ký 

dự tuyển
Lý do

Ngành, 

Chuyên 

ngành

Hình thức 

đào tạo

Tên trường, 

cơ sở đào tạo

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Tin học
ST

T
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Dân 

tộc
Nơi ở hiện nay

Trình 

độ 

văn 

hóa
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